
Biểu số 1.02 
KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH 

PHỦ 
Năm…………. 

Đơn vị: quy USD  

TÊN 
CHƯƠNG 

TRÌNH, 
DỰ ÁN 

Cơ 
quan 
chủ 

quản 

Chủ 
dự 
án 

Tổng số Mục đích sử dụng 

Ghi 
chú Quy 

VND 
Quy 
USD 

Hỗ trợ Ngân sách 
CVL 

Cộng Bằng 
tiền 

XDC
B 

HCS
N 

CHỦ NỢ 
CHÍNH 
THỨC 

          

Song 
phương 

          

Áo           

Bỉ           

Trung Quốc           

Pháp           

Nhật Bản           

Liên bang 
Nga 

          

……………
. 

          

           

Đa phương           

ADB           

IDA           

IMF           

……………           

           

CÁC CHỦ 
NỢ TƯ 
NHÂN 

          

Người nắm 
giữ trái 
phiếu 

          

Ngân hàng 
thương mại 

          

Tư nhân 
khác  

          



           

 



 


